
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 Tiếng Việt 
Đọc: Rộn ràng hội xuân 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài đọc về lễ hội 

SGK,VBT Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt 
Đọc: Rộn ràng hội xuân 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài đọc về lễ hội 

SGK,VBT Tiếng Việt 

3 TNXH Bài 15: Lá, thân, rễ của thực vật (tiết 
3). Sách Tự nhiên và Xã hội 

4  English (Expat) Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB  

5 English (Expat) Unit 9_ Lesson 1 _ SB & WB  

6 Toán Chục nghìn  

7 Toán Các số có bốn chữ số  

8 GTS Tôi khi hợp tác 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

9 KNS Cảm xúc – Nhận diện cảm xúc 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 Toán So sánh các số có bốn chữ số  

2 Tiếng Việt 
Viết: Nghe – viết Lễ hội hoa nước Ý; 
Phân biệt s/ x; phân biệt ch/ tr, dấu 
hỏi/ dấu ngã 

SGK,VBT Tiếng Việt, vở ô ly 

3 Tiếng Việt LTVC: Câu khiến. Dấu chấm than SGK,VBT Tiếng Việt 

4  English (Expat) Reading & Language art G2: Unit 
2_Lesson 3 

HS mang theo máy tính bảng 
5 English (Expat) 

Reading & Language art G2: Unit 
2_Lesson 3 

6 Tin học - CN-KT Làm quen với Wordpad (tt) Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Làm quen với Wordpad (tt) Học tại phòng ICT 



  

 

 

 

8 Toán 
Phép cộng các số trong phạm vi 10 
000  

9 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10 000  

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

SÁNG HS HỖ TRỢ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN 

CHIỀU DỌN DẸP, SẮP XẾP LỚP HỌC 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 
HS NGHỈ - GV CHẤM BÀI 


